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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Trạng thái giao dịch tích cực vẫn tiếp diễn trên biểu đồ ngày của VN-Index, trong đó lực tăng mạnh khiến chỉ số tạo
khoảng Gap mở đầu phiên. Tuy nhiên nhà đầu tư chú ý lực bán sẽ có xu hướng xuất hiện khi thị trường càng tiến gần
đến vùng đỉnh cũ 128x điểm. Do đó, dự kiến VN-Index sẽ cần tích lũy đi ngang khối lượng thấp, tạo đà cho nhịp hồi phục
lên mốc xa hơn tại Fibo 61.8% (trên biểu đồ).

Nhà đầu tư lướt sóng có thể giải ngân khi thị trường đi ngang tích lũy và chốt lời khi chỉ số tiến dần về vùng đỉnh. Nhà
đầu tư trung và dài hạn có thể tranh thủ cơ cấu các cổ phiếu yếu và chuyển sang nâng vị thế đối với nhóm cổ phiếu
mạnh hơn.

Chúng tôi nâng mức hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index lên mức 1206 – 1216 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1080 – 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 20/08/2024
VNINDEX

1,261.62 +0.75%

HNX

236.01 +0.37%

UPCOM

93.72 +0.30%

DOW JONES

40,896.53 +0.58%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Đi tìm nhóm cổ phiếu dẫn dắt”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +9.39 điểm (+0.75%) lên mức 1261.62 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 16.78 nghìn tỷ đồng, giảm -27% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +7.36 điểm (+0.57%) lên mức 1299.04 điểm với
18 mã tăng, 4 mã giảm và 8 mã tham chiếu.

VN-Index mở cửa tạo khoảng Gap tiếp đà tăng của phiên tuần trước với chỉ số VNMID tăng vượt trội (+1.22%), tiếp đó là
VN30 (+0.57%) và VNSML (+0.48%). Hầu hết các nhóm ngành đều giao dịch trong sắc xanh, đứng đầu gồm Hàng cá nhân
(+2.69%), Hàng công nghiệp (+2.23%), Điện nước xăng dầu (+1.23%) tuy nhiên tần suất xuất hiện lực bán ngày càng lớn
khi thị trường tiến gần vùng đỉnh. Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: PNJ, HAX tăng trần, NHA (+6.37%), HT1
(+4.66%), DBC (+3.83%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.75%), HNX-Index (+0.37%), UPCOM-Index (+0.3%), VN30
(+0.57%), VNMID (+1.22%), VNSML (+0.57%), VNDIAMOND (+1.84%), VNFINLEAD (+0.62%), VNCOND (+1.48%), VNCONS
(+1.66%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VNM (+1.11 điểm), GAS (+1.06 điểm), VCB (+0.95 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm HVN (-0.16 điểm), SSI (-0.11 điểm), GEE (-0.11 điểm).

Khối ngoại bán ròng -311.67 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VHM (-77.97 tỷ), HPG (-72.23 tỷ),
TCB (-50.26 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm VNM (+137.36 tỷ), CTG (+36.85 tỷ), GAS (+36.69 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Dòng vốn FDI Trung Quốc vẫn đang tiếp tục đổ vào Việt Nam 1
 Dự báo sản xuất thép thành phẩm có thể đạt 30 triệu tấn 2
 Đề xuất khởi động lại Dự án Luật Thuế bất động sản 3
 Nông dân Thái Lan đổ xô trồng gạo Việt Nam, nguy cơ lúa bản địa tuyệt chủng 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

23/08/2024: Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục
29/08/2024: Công bố số điều chỉnh GDP
Công bố số liệu kinh tế Việt Nam tháng 8 và 8 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,050.00 0.06% -0.34% -1.44%
USD/JPY 147.58 -1.11% -0.07% -8.26%
GBP/USD 1.29 0.00% 1.57% 0.78%
EUR/USD 1.10 0.00% 0.92% 1.85%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Thép CNY/T 3,054.00 6.04% 1.80% -7.76%
Bạc USD/t.oz 29.41 1.31% 7.14% -4.51%
Đồng USd/Lbs 4.19 1.21% 5.01% -8.52%
Thép cuộn cán nóng USD/T 662.00 0.91% -2.65% -1.19%
Vàng USD/t.oz 2,503.40 -0.18% 3.00% 5.85%
Gỗ USD/1000 board feet 527.64 -0.27% 0.47% 20.74%
Quặng sắt USD/T 97.81 -0.75% -2.92% -11.10%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lúa mì USd/Bu 552.25 4.20% 1.80% -3.45%
Lợn hơi USd/Lbs 76.80 2.29% 3.81% -14.03%
Cà phê USd/Lbs 245.46 0.00% 1.50% 0.64%
Cao su USD Cents / Kg 172.90 -0.12% 2.37% 5.75%
Đường USd/Lbs 18.01 -0.50% -1.75% -8.21%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 77.66 -2.54% -2.51% -8.27%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.24 5.66% 4.67% -4.27%
Than USD/T 146.50 -0.17% 0.34% 8.32%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,421.69 0.54% 3.94% 1.02%
Dow Jones 40,896.53 0.58% 3.54% 4.08%
FTSE 100 8,356.94 0.55% 2.31% 2.67%
Nikkei 225 37,388.62 -1.77% 7.34% -8.61%
S&P 500 5,608.25 0.97% 4.94% 0.56%

19/08/2024
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1. Độ rộng thị trường

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Viễn thông
Công nghiệp

Hàng Tiêu dùng
Tiện ích Cộng đồng

Dầu khí
Nguyên vật liệu

Ngân hàng
Dược phẩm và Y tế

Tài chính
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

2.41%
1.51%

1.34%
1.24%

1.00%
0.86%

0.74%
0.31%

0.26%
0.25%

0.02%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/08/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VNM GAS VCB TCB PNJ BID SAB HPG LPB EIB HDB FPT DSE VPI NAB VCI PLX GEE SSI HVN

1.06 1.00
0.88

0.72

0.54 0.52
0.44

0.36 0.36
0.22

-0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.09 -0.10 -0.15

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

06/08 07/08 08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 19/08

-214

-329
-253

-55

-304

283

165

46

-432

-23

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

06/08 07/08 08/08 09/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 19/08

-752

-1,387
-1,150

54 57
313

676

135

-87
-308

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VNM 137,505 1,821,901

CTG 36,886 1,132,320

GAS 36,740 436,664

PC1 20,661 703,200

STB 20,045 678,300

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HDB -33,491 -1,239,440

HSG -42,676 -2,047,453

TCB -50,007 -2,324,120

HPG -72,216 -2,777,344

VHM -78,015 -2,023,023

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 19,723 1,065,197

VHM 19,591 508,277

VIB 14,513 675,396

MSN 13,941 178,147

DPM 9,846 260,900

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

GAS -10,415 -123,836

MBB -15,739 -653,301

PNJ -50,507 -487,800

PVI -20,011 -383,900

VNM -37,758 -499,731

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,261.62 0.75% 3.10% -2.48%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 16,758.30 -27.10% 17.55% -23.11%
HNX 236.01 0.37% 2.89% -3.93%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,197.58 -36.86% 4.53% -27.27%
Upcom 93.72 0.30% 0.99% -5.57%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 820.14 -32.79% 7.98% -43.34%
P/E VNindex (x) 13.68 0.74% 3.79% -5.20%
P/B VNindex (x) 1.71 0.59% 3.64% -3.93%

19/08/2024

NIKKEI 225

37,388.62 -1.77%

DAX

18,421.69 +0.54%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thị trường tăng tiếp diễn với đà tăng dứt khoát, tạo khoảng Gap đầu phiên với lực cầu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa
vừa. Trên biểu đồ ngày, chỉ số vượt lên trên đường trung bình trượt MA50/100 ngày với thanh khoản giao dịch thấp hơn
27% so với phiên trước nhưng cao hơn 1.1% so với trung bình 20 phiên. Đà tăng vẫn có khả năng tiếp diễn trong giai đoạn
tới do lực cầu vào mạnh ở phiên cuối tuần trước tuy nhiên VN-Index cần tích lũy đi ngang tạo đà trước khi hướng đến
vùng đỉnh cũ 128x điểm tương đương mốc Fibo 61.8% (trên biểu đồ).

Trên các biểu đồ khung nhỏ, lực cầu tiếp tục kéo chỉ số đi lên tuy nhiên tại đây đà tăng dần chậm lại và xuất hiện lực bán
nhỏ. Đây là trạng thái bình thường khi càng tiến gần đến vùng đỉnh cũ, càng dễ bắt gặp lực cung bán ra từ các vị thế bị
kẹp trước đó. Các chỉ báo kỹ thuật như MFI, Stoch, MACD tiếp tục cho tín hiệu tích cực.

Xét về xu hướng chung, VN-Index đã xóa đi kịch bản điều chỉnh ngắn hạn ở tuần qua và quay trở lại hồi phục tiếp diễn
trong giai đoạn tới, trong đó chỉ số sẽ đi ngang tích lũy khối lượng thấp, tạo đà trước khi tiến tới vùng đỉnh cũ 128x điểm
tương đương mốc Fibo 61.8%.

Chúng tôi nâng mức hỗ trợ trên biểu đồ ngày của VN-Index lên mức 1206 – 1216 điểm.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index: 1080 – 1140 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (16/08/2024)
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - SLS
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - TRC
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - VIP
 Báo cáo Cập nhật KQKD Q2/2024 - VNR

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VNM 2.98%
SAB 2.66%
GAS 2.30%
TCB 2.10%
PDR 1.86%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

RDP 31.22%
PVP 19.40%
QCG 13.33%
TV2 12.58%
VOS 10.97%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PNJ 6.93%
SVC 6.69%
HT1 4.66%
MC
M

3.97%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TDC 25.13%
NNC 22.43%
IMP 21.60%
BMC 20.11%
TYA 17.27%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SSI -0.92%
PLX -0.40%
HDB -0.18%
KDH -0.13%
FPT -0.08%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TCR -6.51%
LEC -6.49%
ADG -5.22%
OGC -3.73%
SC5 -3.12%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR 8.19%
SAB 7.84%
GVR 6.92%
NVL 6.14%
HDB 5.88%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCR -15.05%
DAG -14.37%
MCP -9.71%
GEG -8.54%
S4A -8.24%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

NAB 11.07%
LPB 10.92%
HVN 10.76%
DXG 9.77%
PNJ 9.73%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SMC -46.25%
QCG -45.21%
RDP -39.83%
DAG -35.00%
TMT -33.68%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VNM 12.59%
PLX 9.57%
GAS 6.96%
HDB 6.93%
MBB 3.89%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NAB 26.14%
VPI 11.64%
BCM 8.70%
PNJ 6.28%
SVC 5.32%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW -2.53%
HPG -0.77%
VIC -0.12%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HNG -2.51%
HBC -1.62%
TRA -1.53%
PPC -1.49%
HVN -1.40%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -17.81%
POW -11.76%
HPG -10.86%
VRE -10.73%
NVL -9.02%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

APH -3.27%
LGC -2.50%
HBC -2.41%
DHG -1.58%
DBD -1.33%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN -38.93%
HBC -35.07%
ITA -19.75%
HSG -18.06%
HNG -18.01%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HRC 6.96%
QCG 6.94%
BTT 6.91%
VAF 6.90%
HAX 6.88%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Vốn tín dụng cấp mới ở Trung Quốc giảm gần 90%
 Mỹ âm thầm xây dựng các siêu dự án năng lượng tái tạo
 Giá quặng sắt chạm đáy hai năm
 Đa số doanh nghiệp lớn nhất Mỹ xem AI là ‘yếu tố rủi ro’

https://vietstock.vn/2024/08/dong-von-fdi-trung-quoc-van-dang-tiep-tuc-do-vao-viet-nam-768-1220501.htm
https://vietnambiz.vn/du-bao-san-xuat-thep-thanh-pham-co-the-dat-30-trieu-tan-202481220252670.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/de-xuat-khoi-dong-lai-du-an-luat-thue-bat-dong-san-post351878.html
https://baodautu.vn/nong-dan-thai-lan-do-xo-trong-gao-viet-nam-nguy-co-lua-ban-dia-tuyet-chung-d222570.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/Weekly_Highlights_240816.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/SLS_240819_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/TRC_240819_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/VIP_240819_Note.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/08/VNR_240819_Note.pdf
https://vneconomy.vn/von-tin-dung-cap-moi-o-trung-quoc-giam-gan-90.htm
https://baodautu.vn/my-am-tham-xay-dung-cac-sieu-du-an-nang-luong-tai-tao-d222747.html
https://vietnambiz.vn/gia-quang-sat-cham-day-hai-nam-202481911629584.htm
https://vietstock.vn/2024/08/da-so-doanh-nghiep-lon-nhat-my-xem-ai-la-8216yeu-to-rui-ro8217-775-1220545.htm

